
Sống Chín
1 Cá tẩm bột chiên giòn 0.07g 0.055g

2 Đậu trắng kho cà chua thịt 0.055g 0.05g

3 Su su xào cà rốt 0.085g 0.065g

4 Canh cải cúc nấu thịt 0.035g 0.01g

5 Cơm gạo dẻo 0.125g 0.135g

1 Thịt xào ngũ sắc 0.068g 0.065g

2 Chả cá Vissan chiên giòn 0.03g 0.03g

3 Bắp cải xào 0.085g 0.065g

4 Canh mồng tơi nấu tôm 0.035g 0.01g

5 Cơm gạo dẻo 0.125g 0.135g

1 Đậu nhật sốt thịt cà chua 0.125g 0.065g

2 Trứng ốp la 1 1

3 Bí ngô xào tỏi 0.085g 0.065g

4 Canh su hào nấu thịt bò 0.035g 0.01g

5 Cơm gạo dẻo 0.125g 0.135g

1 Gà hầm nấm hương 0.135g 0.075g

2 Lạc chiên muối tẩm gia vị 0.03g 0.03g

3 Khoai tây xào 0.085g 0.065g

4 Canh bí xanh nấu xương 0.035g 0.01g

5 Cơm gạo dẻo 0.125g 0.15g

1 Thịt bò rang cơm 0.055g 0.05g

2 Dưa muối xào thịt bò 0.085g 0.055g

3 Canh dưa nấu thịt bò 0.035g 0.01g

4

5 Cơm gạo dẻo rang cơm 0.125g 0.15g

* Ghi chú : Thực đơn có thể thay đổi theo tình hình thực tế nhưng không làm giảm hàm lượng dinh dưỡng !
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